
1 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN K - TỈNH NINH BÌNH 

 

Bản án số: 21/2019/HS-ST 

Ngày: 12/06/2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN K, TỈNH NINH BÌNH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Thế Anh. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Vũ Đức Bính và ông Ngô Gia Khánh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Thu Hà, thư ký Tòa án nhân dân huyện 
K,tỉnh Ninh Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện K, tỉnh Ninh Bình tham gia 
phiên tòa: Ông Phạm Anh Tuấn, Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 06 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Ninh 
Bình xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 22/2019/TLST-HS ngày 
08 tháng 05 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 23/2019/QĐXXST-
HS ngày 30 tháng 05 năm 2019  đối với bị cáo:  

Họ và tên: Mai Trung D, sinh năm 1982; giới tính: nam; nơi sinh: huyện 
Y, tỉnh Ninh Bình; nơi cư trú: xóm 3A, xã K, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; nghề 
nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; 
quốc tịch: Việt Nam; 

 Con ông Mai Văn H (Mai Công H), sinh năm 1958 và bà Dư Thị L, sinh 
năm 1958;  Có vợ Tống Thị L, sinh năm 1984 và 02 con lín nhÊt sinh n¨m 2010, 
nhá nhÊt sinh n¨m 2017. 

Tiền sự : không. Tiền án: tại bản án số 19/2015/HSST ngày 26/5/2015 bị 
TAND huyện Y, tỉnh Ninh Bình xử phạt 27 tháng tù về tội “Mua bán trái phép 
chất ma túy”; ngày 04/8/2017 Mai Trung D đã chấp hành xong bản án; chưa được 
xóa án tích. 

 Lịch sử bản thân:  

+ Tại bản án số 09/2007/HSST ngày 24/4/2007, TAND huyện Y, tỉnh Ninh 
Bình xử phạt 06 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”, phải nộp 50.000đ án phí 
hình sự sơ thẩm và 74.000đ án phí dân sự; Mai Trung D đã chấp hành xong toàn 
bộ bản án ngày 11/7/2007. 

+ Tại bản án số 17/2012/HSST ngày 14/6/2012, TAND huyện Y, tỉnh Ninh 
Bình xử phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ và 200.000đ án phí về tội “Tiêu thụ 
tài sản do người khác phạm tội mà có”, do không có điều kiện nộp án phí ngày 
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01/3/2018 Chi cục thi hành án dân sự huyện Y đã ra Quyết định chỉ thi hành án 
dân sự đối với Mai Trung D. 

+ Ngày 19/3/2015, Công an huyện Y, tỉnh Ninh Bình ra quyết định xử lý vi 
phạm hành chính, phạt cảnh cáo Mai Trung D về hành vi “Sử dụng trái phép chất 
ma túy”. 

 Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 19/02/2019 chuyển tạm giam từ ngày 
20/02/2019  cho đến nay tại Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình. Có mặt tại 
phiên tòa. 

-  Người bị hại: Cháu Nguyễn Thị Hương L, sinh ngày 23/10/2001; trú tại: 
tổ 2, phố N, thị trấn P, huyện K, tỉnh Ninh Bình. Vắng mặt tại phiên tòa.  

Đại diện hợp pháp của người bị hại: Chị Nguyễn Thị Thanh A, sinh năm 1980 
( mẹ đẻ); trú tại tổ 2, phố N, thị trấn P, huyện K, tỉnh Ninh Bình. Vắng mặt tại phiên 
tòa.   

-  Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

+ Chị Tống Thị N, sinh năm 1973; trú tại : phố T, thị trấn Y, huyện Y, tỉnh 
Ninh Bình. Vắng mặt tại phiên tòa. 

+ Anh Nguyễn Văn A, sinh năm 1987; trú tại: số nhà 76, phố P, phường P, 
thành phố N, tỉnh Ninh Bình. Vắng mặt tại phiên tòa. 

- Người tham gia tố tụng khác :  

+ Bà Dư Thị L, sinh năm 1958; trú tại: xóm 3A, xã K, huyện Y, tỉnh Ninh 
Bình. Vắng mặt tại phiên tòa. 

+ Ông Ngô Văn T, sinh năm 1960; trú tại: xóm 3, xã Â, huyện K , tỉnh Ninh 
Bình. Vắng mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 
vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 19 giờ ngày 16/02/2019, Mai Trung D điều khiển xe mô tô kiểu xe 
Wave BKS 35N7-6982 màu trắng đi từ xã K, huyện Y, tỉnh Ninh Bình theo QL 10 
xuống huyện K chơi. Khi D đến đoạn đường thuộc khu vực xóm 3, xã Â, huyện K, 
tỉnh Ninh Bình, Dũng thấy đi phía trước cùng chiều về thị trấn P có chị Nguyễn Thị 
Thanh A đang điều khiển xe mô tô chở sau 02 người con là các cháu Nguyễn Thành 
L (SN 2014) và cháu Nguyễn Thị Hương L (SN 2001); cháu L ngồi sau cùng trên 
người có đeo 01 túi sách màu mận chín dạng hình hộp chữ nhật loại khóa kéo, mặt 
trước có chữ D&G có dây đeo chéo từ vai bên trái sang hông bên phải.  

Thấy trên đường vắng vẻ và nghĩ trong túi sách của cháu L có tài sản có giá trị 
nên D nảy sinh ý định giật chiếc túi sách của cháu L để lấy tài sản bên trong. D điều 
khiển xe mô tô của mình sang phía hông bên phải của cháu L và cho xe áp sát vào xe 
chị A, khi xe D gần ngang với xe chị A và ngang vị trí ngồi của cháu L, D nhanh chóng 
dùng tay trái giật mạnh túi sách của cháu L làm túi sách bị đứt dây rời hông cháu L. 
Sau khi giật được chiếc túi của cháu L, D tăng ga chạy xe theo hướng về thị trấn P, 
huyện K; khi đến cầu T, thuộc phố T, thị trấn P, D dừng xe mở chiếc túi sách vừa cướp 
giật của cháu L ra xem thấy trong túi có 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung 
Galaxy j6+ màu đỏ đen được ốp bằng chiếc ốp lưng bằng nhựa màu đen in hình một 
cô gái, một chùm chìa khóa gồm 02 chiếc chìa khóa, ngoài ra không còn gì khác. D 
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lấy điện thoại bỏ vào túi quần phía trước bên phải, còn chiếc túi xách bên trong có 
chùm chìa khóa D vứt xuống sông T, sau đó điều khiển xe về nhà. Sáng ngày 
18/02/2019 D mang chiếc điện thoại đã cướp giật của cháu L đến cửa hàng dịch vụ 
cầm đồ của chị Tống Thị N  bán chiếc điện thoại này với giá 2.500.000đ, số tiền trên 
D đã tiêu xài cá nhân hết.  

Sau khi sự việc xảy ra ngày 18/2/2019 chị Nguyễn Thị Thanh A và cháu 
Nguyễn Thị Hương L có đơn trình báo nội dung vụ việc trên tới Cơ quan Công an 
huyện K, đồng thời giao nộp 01 vỏ hộp điện thoại di động của chiếc điện thoại bị 
chiếm đoạt, 01 hóa đơn mua điện thoại và 01 sợi dây đeo túi sách giả da màu mận 
chín. 

 Ngày 19/02/2019, Mai Trung D đến trụ sở Công an huyện K xin tự  thú đồng 
thời tự nguyện giao nộp xe mô tô kiểu xe Wave BKS 35N7-6982, 01 đôi dép da màu 
nâu trên quai dép có mác in chữ “AI3C”, 01 quần dài cạp chun màu nâu trên ống quần 
bên trái có chữ “T90” màu trắng. Chị Tống Thị N tự nguyện giao nộp chiếc điện thoại 
mà D cướp giật của cháu L. 

Về chiếc túi sách màu mận chín, loại khóa kéo, mặt trước có chữ D&G và chùm 
chìa khóa gồm 02 chiếc chìa khóa để trong túi sách D vứt xuống sông T, Cơ quan 
Công an huyện K đã tổ chức truy tìm nhưng không thu hồi lại được.  

Tại bản kết luận định giá tài sản số 08/HĐ-ĐG ngày 13/3/2019 của Hội đồng 
định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện K kết luận:  Chiếc điện thoại di động 
SAMSUNG J6+ màu đỏ đen có giá trị còn lại là 3.410.000đ, chiếc ốp điện thoại 
Samsung Galaxy 6+ bằng nhựa màu đen có giá trị còn lại là 47.000đ, chiếc túi sách 
màu mận chín  có giá trị còn lại là 79.000đ. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 
3.536.000đ. 

Về trách nhiệm dân sự do đã nhận lại chiếc điện thoại và ốp lưng còn chiếc 
túi xách và chùm chìa khóa do không đáng giá nên cháu Nguyễn Hương L và chị 
Nguyễn Thị Thanh A không có đề nghị bồi thường tài sản này. Chị Tống Thị N 
yêu cầu bị cáo phải bồi thường số tiền 2.500.000đ mà chị đã mua chiếc điện thoại 
của D đã cướp giật được. 

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra  cũng như tại phiên tòa Mai Trung D đã khai nhận 
toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên. 

Bản cáo trạng số 23/CT-VKS ngày 5/5/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện 
K đã truy tố bị cáo Mai Trung D về tội “Cướp giật tài sản” theo khoản 2 Điều 171 
Bộ luật hình sự năm 2015. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện K vẫn giữ nguyên 
quan điểm truy tố theo nội dung cáo trạng và đề nghị HĐXX: 

- Tuyên bố: bị cáo Mai Trung D về tội “Cướp giật tài sản”. 

- Áp dụng: điểm d khoản 2 Điều 171; điểm h, khoản 1 Điều 52; điểm r, s 
khoản 1 Điều 51 BLHS . Xử phạt bị cáo từ 42 (bốn mươi hai) đến 48 (bốn mươi 
tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 19/02/2019. 

- Căn cứ Điều 47 BLHS 2015; Điều 106, 136 BLTTHS 2015; Điều 
584,585,586 BLDS Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14. 

+ Buộc bị cáo D phải bồi thường cho chị Tống Thị N số tiền 2.500.000đ. 
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+  Trả lại cho cháu Nguyễn Thị Hương L 01 vỏ hộp điện thoại di động, 01 
hóa đơn mua điện thoại, 01 sợi dây đeo túi sách giả da màu mận chín. 

+ Trả lại cho bị cáo 01 đôi dép da màu nâu trên quai dép có mác in chữ 
“AI3C’, 01 quần dài cạp chun màu nâu trên ống quần bên trái có chữ “T90” màu 
trắng.  

+ Buộc bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm và 300.000đ án phí 
dân sự sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung của vụ án, căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 
được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1]Tại phiên tòa, bị cáo Mai Trung D thừa nhận hành vi của mình thực hiện 
như tóm tắt nội dung vụ án của Tòa án; Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với 
lời khai của người bị hại, người làm chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan còn 
được chứng minh qua các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra 
xem xét công khai tại phiên tòa hôm nay như bản kết luận định giá tài sản số 08/HĐ-
ĐG ngày 13/3/2019 của Hội đồng định giá tài sản trong TTHS huyện K và vật chứng 
thu giữ được là chiếc điện thoại di động SAMSUNG J6+ màu đỏ đen.  

 Từ những chứng cứ đó, đã có đầy đủ cơ sở kết luận khoảng 19 giờ ngày 
16/02/2019 tại đoạn đường thuộc khu vực xóm 3, xã Â, huyện K, tỉnh Ninh Bình, Mai 
Trung D  đã có hành vi sử dụng xe mô tô kiểu xe Wave BKS 35N7-6982 màu trắng 
giật chiếc túi sách trong túi có 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy 
j6+ màu đỏ đen được ốp bằng chiếc ốp lưng bằng nhựa màu đen in hình một cô gái, 
một chùm chìa khóa gồm 02 chiếc chìa khóa  có tổng giá trị 3.536.000đ ; Hành vi đó 
của bị cáo Mai Trung D đã đủ yếu tố cấu thành  tội “Cướp giật tài sản” quy định 
tại điểm d khoản 1  Điều 171 Bộ luật hình sự. 

 [2] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến 
sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, hành vi đó của bị cáo cần được 
xử lý nghiêm.  

Về tình tiết tăng nặng: Tại bản án số 19/HSST ngày 26/01/2015 của Tòa án 
nhân dân huyện Y, tỉnh Ninh Bình xử phạt bị cáo 27 tháng tù về tội “Mua bán trái 
phép chất ma túy” chưa được xóa án tích tiếp tục phạm tội mới là tình tiết tăng 
nặng “Tái phạm” quy định tại điểm h, khoản 1, Điều 52 BLHS. 

 Các tình tiết giảm nhẹ : Sau khi phạm tội do ân hận bị cáo đã đến Công an 
huyện K tự thú hành vi phạm tội của mình thực hiện ngày 16/02/2019 , trước khi 
Công an huyện K phát hiện bị cáo là người thực hiện; Tại cơ quan điều tra và tại 
phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải là các  tình tiết giảm nhẹ quy 
định tại điểm r, s khoản 1 Điều 51 BLHS 2015.  

Khi lượng hình HĐXX xét: bị cáo D là người có nhân thân xấu, hiện đang 
còn tiền án chưa được xóa án tích nhưng không lấy đó làm bài học sửa chữa lỗi 
lầm, còn tiếp tục phạm tội nghiêm trọng do cố ý; xét mức độ hành vi phạm tội của 
bị cáo đã thực hiện là nghiêm trọng cũng như nhân thân của bị cáo HĐXX thấy 
cần phải áp dụng hình phạt tù có thời hạn, buộc bị cáo phải cách ly xã hội một 
thời gian tương xứng với hành vi phạm tội nhằm giáo dục cải tạo bị cáo cũng như 
răn đe, phòng ngừa chung.  
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[3]Về trách nhiệm dân sự: Chiếc điện thoại bị cáo cướp giật được đã bán 
cho chị Tống Thị N đã thu hồi trả cho người bị hại không có yêu cầu nào khác 
nên HĐXX không xem xét. 

  Đối với số tiền 2.500.000 đồng mà bị cáo bán chiếc điện thoại và đã tiêu 
xài cá nhân hết không thu hồi được,  chị Tống Thị N yêu cầu bị cáo bồi thường 
số tiền 2.500.000 đồng chị đã mua chiếc điện thoại mà bị cáo cướp giật được. Xét 
thấy việc chị N mua không biết chiếc điện thoại đó do bị cáo cướp giật được mà 
có; Căn cứ các Điều 584, 585, 586 BLDS cần buộc bị cáo bồi thường cho chị N 
số tiền trên. 

[4] Về xử lý vật chứng: Đối với số vật chứng cơ quan điều tra đã thu giữ 
thì thấy rằng: 

  Đối với 01 vỏ hộp điện thoại di động của chiếc điện thoại bị chiếm đoạt, 
01 hóa đơn mua điện thoại, 01 sợi dây đeo túi sách giả da màu mận chín là tài sản 
riêng của cháu L. Trả lại cho cháu Nguyễn Thị Hương L. 

01 đôi dép da màu nâu trên quai dép có mác in chữ “AI3C’, 01 quần dài 
cạp chun màu nâu trên ống quần bên trái có chữ “T90” màu trắng là tài sản riêng 
của bị cáo không liên quan đến vụ án cần trả lại cho bị cáo.  

Đối với chiếc xe mô tô kiểu dáng wave BKS 35N7-6982 màu trắng đen là xe 
của Nguyễn Văn A  mua lại của người thu mua sắt vụn không quen biết sau đó đem 
về sửa chữa để đi lại. Do D mượn xe của anh A để làm phương tiện đi lại bản thân anh 
A không biết D lấy xe để đi cướp giật tài sản. Kết quả tra cứu nguồn gốc xe không xác 
định được chủ sở hữu và xe này không nằm trong hệ thống lưu trữ xe máy vật chứng 
của các vụ án khác do vậy Cơ quan CSĐT tách phần vật chứng là chiếc xe nói trên để 
tiếp tục điều tra xác minh xử lý sau là phù hợp.  

[5] Bị cáo phải chịu toàn bộ án phí theo quy định của pháp luật tại khoản 
1, Điều 135 và khoản 2, Điều 136 BLTTHS; Nghị Quyết 
326/2016/NQUBTVQH14. Bị cáo người bị hại, đại diện hợp pháp của bị hại, 
người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo theo quy định của 
pháp luật. 

[6] VÒ hµnh vi, quyÕt ®Þnh tè tông cña §iÒu tra viªn C¬ quan ®iÒu tra C«ng 
an huyÖn K; KiÓm s¸t viªn, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn K, tØnh Ninh B×nh: 
Trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra, truy tè ®· thùc hiÖn ®óng thÈm quyÒn, tr×nh tù, thñ tôc 
quy ®Þnh cña Bé luËt tè tông h×nh sù. Ng­êi tham gia tè tông kh«ng cã ý kiÕn hoÆc 
khiÕu n¹i vÒ hµnh vi, quyÕt ®Þnh tè tông cña c¬ quan tiÕn hµnh tè tông, ng­êi tiÕn 
hµnh tè tông do ®· thùc hiÖn ®Òu hîp ph¸p. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ: điểm d khoản 2 Điều 171; điểm h, khoản 1 Điều 52; điểm r, s khoản 
1, khoản 2 Điều 51;  Điều 47 BLHS. Các Điều 584, 585, 586 BLDS. 

Căn cứ : Khoản 2, khoản 3  Điều 106; khoản 2 điều 136 BLTTHS;  Nghị 
Quyết 326/2016/NQUBTVQH14.   

1.Tuyên bố: Bị cáo Mai Trung D phạm tội “Cướp giật tài sản”  

Phạt bị cáo Mai Trung D 03 (ba) năm 06 ( sáu) tháng tù; thời hạn tù tính từ 
ngày 19/02/2019. 
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2. Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Mai Trung D phải bồi thường cho 
chị Tống Thị N số tiền 2.500.000đ. 

3. Xử lý vật chứng:  

+  Trả lại cho cháu Nguyễn Thị Hương L 01 vỏ hộp điện thoại di động của 
chiếc điện thoại bị chiếm đoạt, 01 hóa đơn mua điện thoại, 01 sợi dây đeo túi sách 
giả da. 

+ Trả lại cho bị cáo 01 đôi dép da màu nâu trên quai dép có mác in chữ 
“AI3C’, 01 quần dài cạp chun màu nâu trên ống quần bên trái có chữ “T90” màu 
trắng. 

 ( chi tiết vật chứng như trong biên bản bàn giao giữa Cơ quan điều tra và 
chi cục Thi hành án dân sự huyện K ngày 06 /5 / 2019). 

4. Án phí: Buộc bị cáo Mai Trung D  phải nộp 200.000đ  án phí hình sự sơ 
thẩm và 300.000đ án phí DSST.  

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 
hành án dân sự thì người phải thi hành án dân sự có quyền tự nguyện thi hành án 
hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành 
án dân sự;  thời hạn thi hành án được quy đinh tại Điều 30 Luật thi hành án dân 
sự. 

Án xử sơ thẩm công khai bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể 
từ ngày tuyên án; bị hại, đại diện hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi nghĩa 
vụ liên quan có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được 
bản án hoặc niêm yết. 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Ninh Bình; 

- VKSND huyện K; 

- THADS huyện K; 

- Công an Huyện K,  

- UBND x· K; 

- Bị cáo; bị hại; đại diện hợp pháp của bị hại; người 

liên quan. 

- Lưu: HS&VP. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Phạm Thế Anh 

(Đã ký) 

 


